
Tỷ lệ hộ 
nghèo
(%)

Tỷ lệ hộ cận 
nghèo
(%)

Tổng tỷ lệ hộ 
nghèo, hộ cận 

nghèo
(%)

Hệ số tiêu chí 
tổng tỷ lệ hộ 
nghèo, hộ 
cận nghèo

Tổng số 
hộ nghèo

(hộ)

Tổng số
hộ cận 
nghèo
(hộ)

Tổng số
hộ nghèo, 

hộ cận 
nghèo
(hộ)

Hệ số tiêu chí 
tổng số

hộ nghèo, hộ 
cận nghèo

1 Thành phố Quy Nhơn 0,12 0,25 0,37 0,5 86 187 273 0,45

2 Huyện Tuy Phước 3,53 2,41 5,94 0,6 1.934 1.319 3.253 0,5

3 Thị xã An Nhơn 2,42 3,40 5,82 0,6 1.254 1.761 3.015 0,5

4 Huyện Phù Cát 2,94 5,96 8,90 0,6 1.647 3.337 4.984 0,5

5 Huyện Phù Mỹ 2,93 2,62 5,55 0,6 1.420 1.272 2.692 0,5

6 Thị xã Hoài Nhơn 2,34 4,54 6,88 0,6 1.428 2.768 4.196 0,5

7 Huyện Hoài Ân 7,25 5,31 12,56 0,6 2.028 1.486 3.514 0,5

8 Huyện Tây Sơn 4,82 8,66 13,48 0,6 1.855 3.331 5.186 0,6

9 Huyện Vân Canh 26,01 21,79 47,80 0,7 2.338 1.959 4.297 0,5

10 Huyện Vĩnh Thạnh 29,80 13,01 42,81 0,7 2.986 1.304 4.290 0,5

11 Huyện An Lão 29,80 13,67 43,47 0,7 2.829 1.298 4.127 0,5

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của UBND tỉnh)

SỐ HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO; TỶ LỆ  HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 
VÀ HỆ SỐ TIÊU CHÍ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Huyện/thị xã/thành phốSTT

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo (%)



Tỷ lệ
(%)

Hệ số 
K1

(điểm)

Tổng 
số (hộ)

Hệ số 
K2

(điểm)

Số 
huyện 
nghèo 
(Hni)

Hệ số 
huyện 
nghèo

Số đơn 
vị HC 
cấp xã

Hệ số 
ĐVi

(điểm)

1 Thành phố Quy Nhơn 0,37 0,5 273 0,45 21 1,3 0,95 1,3 1,235       140.927.694       174.000.000 

2 Huyện Tuy Phước 5,94 0,6 3.253 0,5 13 1,15 1,1 1,15 1,265       140.927.694       178.000.000 

3 Thị xã An Nhơn 5,82 0,6 3.015 0,5 15 1,15 1,1 1,15 1,265       140.927.694       178.000.000 

4 Huyện Phù Cát 8,90 0,6 4.984 0,5 18 1,3 1,1 1,3 1,430       140.927.694       202.000.000 

5 Huyện Phù Mỹ 5,55 0,6 2.692 0,5 19 1,3 1,1 1,3 1,430       140.927.694       202.000.000 

6 Thị xã Hoài Nhơn 6,88 0,6 4.196 0,5 17 1,3 1,1 1,3 1,430       140.927.694       202.000.000 

7 Huyện Hoài Ân 12,56 0,6 3.514 0,5 15 1,15 1,1 1,15 1,265       140.927.694       178.000.000 

8 Huyện Tây Sơn 13,48 0,6 5.186 0,6 15 1,15 1,2 1,15 1,380       140.927.694       194.000.000 

9 Huyện Vân Canh 47,80 0,7 4.297 0,5 7 1 1,2 1 1,200       140.927.694       169.000.000 

10 Huyện Vĩnh Thạnh 42,81 0,7 4.290 0,5 9 1 1,2 1 1,200       140.927.694       169.000.000 

11 Huyện An Lão 43,47 0,7 4.127 0,5 1 0,12 10 1 1,2 1,3 1,560       140.927.694       220.000.000 

     14,660    2.066.000.000 TỔNG CỘNG

Yi
(=0,12 x 
HNi x2,5 
+ ĐVi)

Q 
Vốn bình 

quân của một 
cấp huyện

(đồng)

BẢNG TÍNH ĐIỂM TIÊU CHÍ VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH CHO ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
 THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 (HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP) 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

ST
T

HUYỆN/THỊ 
XÃ/THÀNH PHỐ

Tiêu chí và hệ số phân bổ cho từng địa phương Vốn ngân sách 
tỉnh phân bổ 

cho các huyện, 
thị xã, thành 

phố
Di = Q. Xi .Yi

(đồng)
Làm tròn

Tiêu chí 1: 
Tổng tỷ lệ hộ 
nghèo và hộ 
cận nghèo 

Tiêu chí 2: 
Tổng số hộ 
nghèo và hộ 
cận nghèo

Tiêu chí 3: Địa 
bàn khó khăn

Tiêu chí 4: Số 
đơn vị hành 
chính cấp xã

Xi 
(=K1+

K2)

     n
   ∑ XiYi
    i=1

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của UBND tỉnh)



STT Danh mục

Ngân sách tỉnh năm 
2023

(theo Quyết định số 
881/QĐ-UBND ngày 

23/3/2023 của 
UBND tỉnh)

Phân bổ ngân sách 
tỉnh cho các huyện, 
thị xã, thành phố 

năm 2023

Ghi chú

TỔNG CỘNG           2.070.500.000           2.070.500.000 

I
Tiểu dự án 1 Dự án 3: Hỗ trợ phát
triển sản xuất trong lĩnh vực nông
nghiệp

          2.066.000.000           2.066.000.000 

1 Sở Nông nghiệp và PTNT           2.066.000.000                               -   

2 UBND các huyện, thị xã, thành phố           2.066.000.000 

 Thành phố Quy Nhơn              174.000.000 

 Huyện Tuy Phước              178.000.000 

 Thị xã An Nhơn              178.000.000 

 Huyện Phù Cát               202.000.000 

 Huyện Phù Mỹ              202.000.000 

 Thị xã Hoài Nhơn              202.000.000 

 Huyện Hoài Ân              178.000.000 

 Huyện Tây Sơn              194.000.000 

 Huyện Vân Canh              169.000.000 

 Huyện Vĩnh Thạnh              169.000.000 

 Huyện An Lão              220.000.000 

 II 
 Tiểu dự án 2 Dự án 7: Giám sát, đánh 
giá 

                  4.500.000                  4.500.000 

1 Sở Nông nghiệp và PTNT                   4.500.000                  4.500.000 

Phụ lục III

TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH CHO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN
TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 (HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC

NÔNG NGHIỆP) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /   /2023 của UBND tỉnh)

(Đơn vị tính: đồng)
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